
TT SỐ CNSP TÊN SẢN PHẨM TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CHỦ CƠ SỞ ĐIỆN THOẠI LOẠI HÌNH
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CẤP
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CHÚ

1
02/2018/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Powder 
Fibre vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Bidiphar

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02562210641 TP DD Y học 11/05/2018 Quy Nhơn 2018

2
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2Kcal Fibre 
Drink Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02562210641 TP DD Y học 28/2/2019 Quy Nhơn 2019

3
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Supportan Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02562210641 TP DD Y học 28/2/2019 Quy Nhơn 2019

4
01/2019/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Drink Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02562210641 TP DD Y học 28/2/2019 Quy Nhơn 2019

5
02/2019/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2Kcal Fibre 
Drink Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Bidiphar

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02562210641 TP DD Y học 29/7/2019 Quy Nhơn 2019

6
03/2019/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Supportan Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Bidiphar

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02562210641 TP DD Y học 29/7/2019 Quy Nhơn 2019

7
01/2020/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Glutamin Plus 
Orange

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02562210641 TP DD Y học 18/05/2020 Quy Nhơn 2019

8
01/2021/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Renal 
Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 25/05/2021 Quy Nhơn 2021

9
02/2021/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Drink Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 25/06/2021 Quy Nhơn 2021

10
03/2021/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Glutamin plus 
Orange

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 25/06/2021 Quy Nhơn 2021

11
04/2021/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Powder 
Fibre Vanilla 

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 25/06/2021 Quy Nhơn 2021

12
05/2021/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Supportan Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 19/7/2021 Quy Nhơn 2021

13
06/2021/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fressubin 2Kcal 
Fibre Drink Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 19/7/2021 Quy Nhơn 2021

14
07/2021/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Supportan Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 05/01/2022 Quy Nhơn 2022

15
08/2021/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fressubin 2Kcal 
Fibre Drink Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 05/01/2022 Quy Nhơn 2022

01/2019/XNQC-
ATTPBĐ

DANH SÁCH  QUẢNG CÁO  SẢN PHẨM TỪ NĂM 2018 - 2025



16
09/2022/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Hepa Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 09/02/2022 Quy Nhơn 2022

17
10/2022/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2kcal Fibre 
Drink Apricot-Peach

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 09/02/2022 Quy Nhơn 2022

18
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Powder 
Fibre Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 16/09/2022 Quy Nhơn 2022

19
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2kcal Fibre 
Drink Apricot-Peach

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 16/09/2022 Quy Nhơn 2022

20
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Renal 
Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 16/09/2022 Quy Nhơn 2022

21
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Hepa Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 16/09/2022 Quy Nhơn 2022

22
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Drink Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 16/09/2022 Quy Nhơn 2022

23
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2kcal Fibre 
Drink Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 16/09/2022 Quy Nhơn 2022

24
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Supportan Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 16/09/2022 Quy Nhơn 2022

25
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2kcal Fibre 
Drink Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 12/12/2022 Quy Nhơn 2022

26
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Supportan Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 12/12/2022 Quy Nhơn 2022

27
01/2023/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Hepa Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 06/01/2023 Quy Nhơn 2023

28
02/2023/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Supportan Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

George Chan 02439393109 TP DD Y học 06/01/2023 Quy Nhơn 2023

29
03/2023/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Drink Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 06/01/2023 Quy Nhơn 2023

30
04/2023/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Powder 
Fibre Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 27/02/2023 Quy Nhơn 2023

31
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Powder 
Fibre Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 27/06/2023 Quy Nhơn 2023

32
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2kcal Fibre 
Drink Apricot-Peach

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 27/06/2023 Quy Nhơn 2023

11/2022/XNQC-
ATTPBĐ

12/2022/XNQC-
ATTPBĐ



33
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Renal 
Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 27/06/2023 Quy Nhơn 2023

34
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Hepa Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 27/06/2023 Quy Nhơn 2023

35
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Drink Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 27/06/2023 Quy Nhơn 2023

36
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2kcal Fibre 
Drink Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 27/06/2023 Quy Nhơn 2023

37
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Supportan Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 27/06/2023 Quy Nhơn 2023

38
06/2023/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2 kcal Fibre 
Drink Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 27/07/2023 Quy Nhơn 2023

39
07/2023/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Powder 
Fibre Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 15/08/2023 Quy Nhơn 2023

40
01/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Renal 
Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 20/03/2024 Quy Nhơn 2024

41
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Powder 
Fibre Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 04/05/2024 Quy Nhơn 2024

42
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2kcal Fibre 
Drink Apricot-Peach

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 04/05/2024 Quy Nhơn 2024

43
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Renal 
Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 04/05/2024 Quy Nhơn 2024

44
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Hepa Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 04/05/2024 Quy Nhơn 2024

45
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Drink Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 04/05/2024 Quy Nhơn 2024

46
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2kcal Fibre 
Drink Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 04/05/2024 Quy Nhơn 2024

47
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Supportan Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 04/05/2024 Quy Nhơn 2024

48
03/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Powder 
Fibre Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

02439393109 TP DD Y học 04/05/2024 Quy Nhơn 2024

49
04/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2kcal Fibre 
Drink Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 17/10/2024 Quy Nhơn 2024

05/2023/XNQC-
ATTPBĐ

02/2024/XNQC-
ATTPBĐ



50
04/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Supportan Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 17/10/2024 Quy Nhơn 2024

51
04/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Drink Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 17/10/2024 Quy Nhơn 2024

52
04/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin 2kcal Fibre 
Drink Apricot-Peach

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 17/10/2024 Quy Nhơn 2024

53
04/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Renal 
Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 17/10/2024 Quy Nhơn 2024

54
04/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fesubin Hepa Drink 
Cappuccino

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 17/10/2024 Quy Nhơn 2024

55
04/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Fresubin Powder 
Fibre Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 17/10/2024 Quy Nhơn 2024

56
04/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Powder 
Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 17/10/2024 Quy Nhơn 2024

57
05/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Powder 
Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 25/10/2024 Quy Nhơn 2024

58
06/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Powder 
Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 21/11/2024 Quy Nhơn 2024

59
06/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Drink Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 21/11/2024 Quy Nhơn 2024

60
07/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Powder 
Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 21/11/2024 Quy Nhơn 2024

61
07/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Drink Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 21/11/2024 Quy Nhơn 2024

62
08/2024/XNQC-
ATTPBĐ

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học Diben Powder 
Vanilla

Công ty CP 
Fresenius Kabi 
Việt Nam

Khu vực 8-P.Nhơn 
Phú-Quy Nhơn-
Bình Định

Xavier Mauri 
Roca

024 39393109                  TP DD Y học 10/12/2024 Quy Nhơn 2024

Tổng cộng:
Số giấyxác nhận 42








